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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của bón phân NPK và loại đất ph n đến hàm lượng, hấp thu 

dinh dưỡng khoáng và năng suất của cây lúa ở ĐBSCL. Thí nghiệm diễn ra ở bốn vùng sinh thái đất phèn, mỗi vùng 

thực hiện trên ruộng của ba hộ nông dân khác nhau. Các nghiệm thức bao gồm: (i) NPK: bón phân đạm, lân và kali; 

(ii) NP: không bón phân kali, nhưng bón phân đạm và lân; (iii) NK: không bón phân lân, nhưng bón phân đạm và kali; 

(iv) PK: không bón phân đạm, nhưng bón phân lân và ka li và (v) FFP: Thực tế bón phân của nông dân. Kết quả thí 

nghiệm cho thấy hàm lượng đạm và ka li trong hạt đạt cao nhất trên đất ph n Đồng Tháp Mười và hàm lượng lân 

trong hạt thấp nhất ở vùng Bán đảo Cà Mau. Tuy nhiên, hàm lượng can xi và ma giê trong hạt đạt cao nhất trên đất 

phèn Tứ giác Long Xuyên. Không bón đầy đủ N, P và K đă làm giảm hấp thu N, P, K tương ứng so với bón đầy đủ 

N, P, K trên đất phèn canh tác lúa. Ngoài ra, hấp thu N, P đạt cao nhất trên đất phèn Đồng Tháp Mười trong khi hấp 

thu K đạt cao nhất trên đất phèn Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Năng suất lúa của nghiệm thức khuyết 

lân hoặc ka li không thấp hơn so với có bón lân hoặc ka li trên đất phèn bốn vùng. Đất ph n vùng Bán đảo Cà Mau 

và Đồng Tháp Mười đạt năng suất  cao nhất. 

Từ khóa: Quản lý dưỡng chất theo điểm chuyên biệt, hấp thu N, P, K; đất ph n, năng suất lúa. 

The Mineral Nutrient Uptake and Rice Grain Yield Response  
of Wet Season Rice under The Conditions of Eco-Agricultural Systems  

of Acid Sulfate Soils in The Mekong Delta 

 ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of NPK fertilizers and acid sulfate soil (ASS) types on 

nutrients content, uptake and rice grain yield of wet season rice in the Mekong Delta. The on-farm research has been 

conducted in four areas in Mekong delta including Long Xuyen Quadrangle, Depressed area of Hau River, Ca Mau 

Peninsula and Plain of Reed. The treatments included (i) Fully fertilized plot (NPK); (ii) Potassium omission plot (NP); 

(ii) Phosphorus omission plot (NK); (iv) Nitrogen omission plot (PK) and (v) Farmers’ fertilizer practice (FFP). The 

results showed that the nitrogen and potassium content of grain rice was highest on Plain of Reed ASS, and the 

content of phosphorus of grain rice was the lowest on Ca Mau Peninsula ASS. However, the calcium and magnesium 

concentration of grain rice was reached the highest value under Long Xuyen Quadrangle ASS condition. The without 

individual N, P, K fertilizer application had correspondingly decreased the N, P, K uptake that compared to fully 

fertilized NPK treatment under ASS conditions. Besides, the highest N, P uptake was determined on Plain of Reed 

ASS while the highest K uptake was detected under Long Xuyen Quadrangle and Plain of Reed ASS conditions. Rice 

yield of no phosphorus or no potassium fertilizer was not lower as compared to applied phosphorus or potassium in 4 

ASS areas. Ca Mau Peninsula and Plain of Reed ASS gained the highest rice yield. 

Keywords: Site-specific nutrient management, NPK uptake, acid sulfate soils, rice yield. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đċc chçt sít, nhĆm đđĜc xem là nhĕng trĚ 

ngäi đáng kù trön đçt phñn. Hàm lđĜng nhôm 

trong đçt cao cân trĚ sĖ phát triùn cĎa rú (Horst 

et al., 2009). Ngoài ra, sĖ thiøu lån cďng xuçt 

hiûn trön đçt phèn (Elisa et al.,  2011) do h  nh 

thành các hĜp chçt khó Hä tan vęi sít, nhôm 

(Ward et al., 2008). Køt quâ là đċc chçt trön đçt 

phèn làm giâm nëng suçt lúa (Panhwar et al., 

2015). Ở đćng bìng sông CĔu Long (ĐBSCL) đã 

có nhi÷u nghiên cēu v÷ lča đđĜc thĖc hiûn dĖa 

trön nguyön lĞ bĂn phån theo đĀa điùm chuyên 

biût (SSNM) cho cåy lča đù đđa ra nhĕng 

khuyøn cáo v÷ phân bón (Tran Thuc Son et al., 

2004; Phäm SĠ Tân, 2005; TrĀnh Quang 

Khđėng, 2005; TrĀnh Quang Khđėng và cs., 

2010). Tuy nhiên, nhĕng nghiên cēu này chþ têp 

trung trön đçt phù sa. Gæn đåy, viûc ēng dĐng 

nguyön lĞ này đã đđĜc thĖc hiûn trön đçt phèn 

nhđng chþ đánh giá dĖa trên các biùu hiûn sinh 

trđĚng (Nguyún QuĈc Khđėng và cs., 2016). 

Ngoài ra, đù canh tác lča trön đçt phèn nhi÷u 

biûn pháp câi thiûn đçt đđĜc sĔ dĐng (Nguyún 

QuĈc Khđėng và cs., 2015a; 2015b), nhđng đċ 

phü nhiöu đçt thay đĉi theo mùa vĐ mà ânh 

hđĚng đøn khâ nëng cung cçp dđěng chçt cĎa 

đçt cho cây lúa. Hėn nĕa, viûc ēng dĐng nguyên 

lĞ này đã đđĜc phát triùn xa hėn cho khuyøn cáo 

phân bón qua phæn m÷m NMRice Mobile täi 

Philippines (Buresh, 2010), Bangladesh và Viût 

Nam. Gæn đåy, phæn m÷m này đđĜc hiûu chþnh 

cho tĈi đu hiûu quâ trong đi÷u kiûn canh tác lúa 

Ě ĐBSCL. Tuy nhiön, lđĜng phân bón sô thay 

đĉi Ě các đĀa điùm và mùa vĐ khác nhau 

(Buresh et al., 2005). Ngoài ra, đðc tính hóa lý 

đçt phèn Ě bĈn vùng Tē giác Long Xuyön, Trďng 

sông Hêu, Bán đâo Cà Mau và Đćng Tháp MđĘi 

cďng khác nhau (NgĆ Ngąc Hđng, 2010). Vì vêy, 

dĕ liûu cĎa thí nghiûm này là cæn thiøt cho 

khuyøn cáo phån bĂn NPK trong tđėng lai. Do 

đĂ, đ÷ tài đđĜc thĖc hiûn nhìm đánh giá ânh 

hđĚng cĎa bón phân NPK và loäi đçt đøn hàm 

lđĜng, hçp thu dinh dđěng khoáng và nëng suçt 

cĎa cåy lča trön đçt phèn Ě ĐBSCL. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vêt liệu 

- GiĈng lča đđĜc sĔ dĐng là OM 5451; 

- Đçt phèn Ě vČng ĐBSCL; 

Thí nghiûm đđĜc thĖc hiûn vào vĐ hè thu 

nëm 2014 täi bĈn vČng sinh thái đçt phèn Ě 

ĐBSCL, sĖ phân bĈ này dĖa trên køt quâ cĎa Võ 

Tòng Xuân và Matsui (1998). Các thĘi điùm xuĈng 

giĈng và thu hoäch đđĜc trình bày Ě bâng 1. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiûm đđĜc thĖc hiûn trên ruċng cĎa 

ba hċ nông dân khác nhau cĎa mĊi vùng sinh 

thái, vęi ba læn lðp läi trên diûn tích mĊi ô thí 

nghiûm là 25 m2.  

LđĜng phân cho các công thēc SSNM 80 N - 

60 P2O5  - 30 K2O (kg ha-1) đĈi vęi vĐ hñ thu đđĜc 

sĔ dĐng cho giĈng OM 5451. Các loäi phân bón 

đđĜc sĔ dĐng: Phân urê (46% N), phân super 

lân Long Thành (16% P2O5) và ka li clorua (60% 

K2O). Đðc tính giĈng lča đđĜc xác đĀnh bĚi 

(Træn ThĀ Cúc Hä và cs., 2011). Mċt sĈ thông sĈ 

nông hąc cė bân bao gćm: thĘi gian sinh trđĚng 

Bâng 1. Thời điểm xuống giống và thu hoäch täi bốn điểm thí nghiệm 

Địa điểm 
Thời điểm 

xuống giống thu hoạch 

TGLX: Ấp Mỹ Tân, xă Mỹ Thuận, huyện  n Đất, tỉnh Kiên Giang 27/4/2014  03/8/2014 

TSH: Ấp Xẻo Trâm, xă Hạ An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 30/4/2014  04/8/2014 

BĐCM: Ấp Tà Ben, xă Ninh Hạ, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 25/4/2014  28/7/2014 

ĐTM: Ấp Mỹ Nam 2, xă Mỹ Quư, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 25/4/2014  28/7/2014 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi. 
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Bâng 2. Lượng phân N, P và K bón ở ba thời điểm 10, 20, 45 ngày sau sä (NSS) 

NSS 

Loại phân bón 

10 20 45 

Lượng phân bón (kg ha
-1
) 

N  24 24 32 

K2O 15 0 15 

 

93 - 102 ngày; chi÷u cao cây 100 - 110 cm; sĈ 

bông/m2: 320 - 350 bông; chi÷u dài bông 23 - 25 

cm; sĈ hät chíc trên bông 70 - 78 và khĈi lđĜng 

1000 hät 25,0 - 26,0 gam. Phån đđĜc bón vào ba 

thĘi điùm 10, 20 và 45 ngày sau sä (NSS), vęi 

lđĜng cĐ thù trong bâng 2. 

Phån lån đđĜc bón vęi lđĜng 60 kg P2O5 ha-1 

đĈi vęi các nghiûm thēc đđĜc bón lân. 

Li÷u lđĜng phân bón cĎa các hċ nông dân Ě 

hè thu thu täi bĈn đĀa điùm nghiên cēu đđĜc thù 

hiûn Ě bâng 3. 

Các nghiûm thēc cĎa thí nghiûm đđĜc thù 

hiûn Ě bâng 4 

Theo dõi chþ tiêu:  

- Nëng suçt thĖc tø là nëng suçt đđĜc xác 

đĀnh vào thĘi điùm thu hoäch trên diûn tích 5m2 

và qui đĉi v÷ èm đċ 14%.  

- Týnh dđěng chçt hçp thu dĖa trên sinh 

khĈi thân, lá và hät vęi hàm lđĜng N, P, K, Ca, 

Mg trong thân, lá và hät lúa.  

Phđėng pháp thu và xĔ lđ méu đçt: Méu 

đçt đđĜc lçy Ě đċ sâu 0 - 20 cm và 20 - 40 cm đù 

xác đĀnh tính chçt đçt ban đæu cĎa ruċng thí 

nghiûm. Trên mĊi lô ruċng lçy 5 điùm theo 

đđĘng chéo gĈc lçy méu, trċn cèn thên cho tĒng 

lĆ, sau đĂ trċn 3 lô ruċng cĎa mĊi vùng Ě cùng 

mċt đċ sâu läi vęi nhau đù lçy mċt méu đäi diûn 

khoâng 500g cho vào túi nhĖa, ghi ký hiûu méu 

(đĀa điùm, ngày lçy méu, đċ såu). Phėi khĆ méu 

trong không khí rći nghi÷n nhă qua rây 2 mm.  

Phđėng pháp thu và xĔ lđ méu cây: Méu 

thân, lá và hät đđĜc thu vào các giai đoän thu 

hoäch cho xác đĀnh hàm lđĜng dđěng chçt N, P, 

K, Ca, Mg. Méu đđĜc sçy Ě 700C trong 72 giĘ. 

Bâng 3. Lượng phân bón cûa các công thức bón theo nông dân (FFP)  

trong vụ hè thu täi 4 đða điểm nghiên cứu 

Vùng phèn Công thức phân bón N - P2O5 - K2O (kg ha
-1
) 

TGLX 111 - 82 - 76 

TSH  104 - 80 - 34 

BĐCM  83 - 47 - 32 

ĐTM 100 - 65 - 36 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi.  

Bâng 4. Công thức thí nghiệm đồng ruộng täi 4 đða điểm nghiên cứu 

Nghiệm thức Mô tả 

NPK Bón đầy đủ phân đạm, lân và ka li  

NP Không bón phân kali, nhưng bón phân đạm và lân  

NK Không bón phân lân, nhưng bón phân đạm và ka li  

PK Không bón phân đạm, nhưng bón phân lân và kali 

FFP Thực tế bón phân của nông dân (FFP), như trong bảng 3 

Ghi chú: Lþĉng phån bòn và thąi kĊ bòn phån trình bày trong bâng 2 và bâng 3 
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Các chþ tiöu phån tých đçt và cây:  

- pH, EC đđĜc trích bìng nđęc cçt tþ lû 1: 

2,5 (đçt: nđęc) (Jackson, 1958), pH đđĜc đo bìng 

pH kø và EC đo bìng EC kø. Lân dú tiêu (theo 

phđėng pháp Bray II), đđĜc xác đĀnh bìng cách 

trých đçt vęi 0,1N HCl + 0,03NH4F, tþ lû đçt 

nđęc 1 : 7 (Bray & Kurtz, 1945). Sít tĖ do 

(%Fe2O3) đđĜc trých đçt vęi oxalate-oxalic acid, 

xác đĀnh Fe trên máy hçp thu nguyên tĔ 

(Loeppert & Inskeep, 1996). Nhôm hoät đċng 

đđĜc trích bìng KCl 1N, chuèn đċ vęi NaOH 

0,01N, täo phēc vęi NaF và chuèn đċ vęi H2SO4 

0,01N (Bloom et al. 1978). Thành phæn cė gięi 

đđĜc xác đĀnh bìng phđėng pháp Ĉng hút 

Robinson (Robinson, 1922). 

- Xác đĀnh hàm lđĜng đäm bìng phđėng 

pháp chđng cçt Kjeldahl. Phân tích lân bìng 

phđėng pháp so màu. Đo ka li bìng máy quang 

phĉ hçp thu nguyên tĔ (Houba et al., 1997). 

Trong đĂ, méu thĖc vêt đđĜc công phá bìng hĊn 

hĜp H2SO4 - salicylic acid - H2O2 (Temminghoff 

và Houba, 2004). Can xi và ma giê đđĜc công 

phá bìng hĊn hĜp salicylic acid, H2SO4 96% và 

H2O2, dung dĀch đđĜc đo trön máy hçp thu 

nguyên tĔ. 

Phđėng pháp xĔ lđ sĈ liûu: sĔ dĐng phæn 

m÷m SPSS phiên bân 16.0 phân tích sĖ tđėng tác 

giĕa các nhân tĈ (Bón khuyøt N, P, K và vùng 

phñn) theo nguyön lĞ “các thý nghiûm køt hĜp - 

combined experiments” cĎa Mcintosh, (1983). 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Đặc tính hòa lý đçt phèn cûa vùng 

nghiên cứu 

Các đðc týnh hĂa lĞ đçt đđĜc thù hiûn Ě 

bâng 5. Đçt cĎa bĈn vùng nghiên cēu có pH < 

5,5, đđĜc phân loäi là đçt phèn. Đäm tĉng sĈ 

đđĜc đánh giá trung bình (0,2 - 0,5%N) trên đçt 

phñn TGLX và TSH trong khi trön đçt phèn 

BĐCM và ĐTM Ě ngđěng thçp (Metson, 1961). 

Lân dú tiêu Ě tæng mðt đđĜc đánh giá Ě mēc 

thçp (< 20 mg kg-1) (Horneck et al., 2011) täi 

TSH và BĐCM, nhđng đđĜc đánh giá Ě mēc cao 

cĎa tæng 0 - 20 cm (40 - 100 mg P kg-1) cm täi 

TGLX và ĐTM. Hàm lđĜng sít tĖ do đđĜc đánh 

giá Ě mēc thçp Ě tæng đçt 0 - 20 và 20 - 40 cm 

(Buchholz et al., 2004). Ngoài ra, hàm lđĜng Al 

trao đĉi trön đçt phñn ĐTM và BĐCM đđĜc ghi 

nhên Ě mēc thçp hėn trön hai vČng phñn còn läi 

(Bâng 5). Ka li trao đĉi trong đçt đđĜc đánh giá 

Ě mēc trung bình trên vùng phèn TSH và ĐTM, 

Ě vùng TGLX và BĐCM thuċc mēc thçp (< 0,4 

meq/100g) (Horneck et al., 2011). Hàm lđĜng 

can xi Ě bĈn vČng dao đċng 4,19 - 8,23 

meq/100g. Vì vêy, đđĜc đánh giá Ě mēc cao (> 

2,5 meq/100g đçt) theo thang đánh giá cĎa 

(Marx et al., 1999). ĐĈi vęi hàm lđĜng ma giê > 

10 meq/100g đçt cďng đđĜc đánh giá Ě mēc cao 

(Dinkins & Jones, 2013). 

ĐĈi vęi thành phæn cçp hät cĎa đçt: vęi 

hàm lđĜng sét, limon và cát cĎa đçt ba vùng Tē 

Bâng 5. Tính chçt cûa đçt thí nghiệm ở các vùng phèn nghiên cứu 

Vùng phèn 
Độ sâu 

(cm) 
pH 

(1 : 2,5) 
EC 

(mS cm
-1

) 

 

Nts (%) 

 

NH4
+ 

(mg kg
-1

) 
Pdt 

(mg kg
-1 

P) 

Fe 
(% 

Fe2O3) 

Al
3+ 

(cmol kg
-1)

 

K
+ 

Ca
2+ 

 

Mg
2+ 

 

Thành phần cấp hạt 
 (%) 

(meq 100g
-1

) Sét Limon Cát 

TGLX 0-20  5,1 0,5 0,29 - 58,0 0,3 4,3 0,17 5,35 12,53 64,7 33,5 1,8 

20-40 4,9 0,5 - - 1,2 0,3 4,1 - - - 65,0 30,3 4,7 

TSH 0-20  4,7 0,4 0,24 288 10,2 0,5 5,4 0,45 8,23 14,8 73,6 25,6 0,8 

20-40 4,1 0,4 - - 18,8 0,4 11,4 - - - 63,6 33,3 3,1 

BĐCM 0-20  5,3 1,1 0,11 71 11,5 0,3 0,8 0,16 4,19 11,4 69,5 30,0 0,5 

20-40 5,0 1,1 - - 2,7 0,2 0,6 - - - 68,2 31,1 0,7 

ĐTM 

 

0-20  4,3 0,7 0.19 139 23,1 0,7 0,7 0,55 4,64 16,4 45,3 52,6 2,1 

20-40 4,1 0,7 - - 2,4 0,6 0,9 - - - 43,4 51,7 4,8 

Nguồn: Nguyễn Quốc KhþĄng và cs., 2017 
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giác Long Xuyön, Trďng sĆng Hêu và Bán đâo 

Cà Mau đđĜc phân loäi là thành phæn cçp hät 

sòt, nhđng Ě vČng Đćng Tháp MđĘi thuċc thành 

phæn cçp hät limon pha sét (silty clay). 

3.2. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến sinh khối 

lúa hè thu trên đçt phèn 

Không bĂn đäm làm giâm sinh khĈi rėm và 

nëng suçt hät lúa khô. Tuy nhiên, không bón 

lån hay ka li chđa làm giâm sinh khĈi rėm và 

nëng suçt hät lúa khô trön đçt phñn ĐBSCL. 

Køt quâ bón khuyøt dđěng chçt cho thçy sinh 

khĈi thân lá cĎa nghiûm thēc bĂn đäm là 4,86 - 

5,59 tçn ha-1 cao khác biût Ğ nghÿa thĈng kê 1% 

so vęi nghiûm thēc khĆng bĂn đäm (3,64 tçn ha-

1) trong khi nëng suçt hät là 3,78 - 4,11 tçn ha-1 

và 2,66 tçn ha-1, theo cùng thē tĖ trên (Bâng 6). 

Sinh khĈi khĆ thån lá và nëng suçt hät khô 

cĎa vùng phæn ĐTM và BĐCM đät cao nhçt, kø 

đøn là vùng TGLX và thçp nhçt là vùng TSH. 

CĐ thù, sinh khĈi trong thân lá là 5,58; 6,09; 

3,83 và 4,39 tçn ha-1 và nëng suçt hät là 4,24; 

4,30; 3,32 và 2,83 tçn ha-1theo thē tĖ trön đçt 

phèn ĐTM, BĐCM, TGLX và TSH (Bâng 6). 

3.3. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến hàm 

lượng N, P, K, Ca, Mg cûa cây lúa hè thu 

trên đçt phèn 

Nghiûm thēc bón NPK và FFP có hàm 

lđĜng đäm trong thân lá và hät cao khác biût ý 

nghÿa thĈng kê 1% so vęi nghiûm thēc PK. Hàm 

lđĜng đäm (N) trong thân, lá là 0,77 - 0,78% 

(nghiûm thēc NPK và FFP) so vęi 0,63% 

(nghiûm thēc PK) trong khi hàm lđĜng đäm 

trong hät 1,05 -1,09% so vęi 0,93%. Hàm lđĜng 

lân (P2O5) trong hät cĎa nghiûm thēc NPK 

(0,82%) cao hėn nghiûm thēc không bón lân NK 

(0,75%). Hàm lđĜng ka li (K2O) trong thân lá 

cĎa nghiûm thēc có bĉ sung ka li læn lđĜt là 1,10 

- 1,26% cao hėn so vęi cĎa nghiûm thēc không 

bĉ sung ka li 1,01%, nhđng chđa cĂ sĖ khác biût 

giĕa nghiûm thēc NP và NK. Tđėng tĖ, hàm 

lđĜng ka li trong hät cĎa nghiûm thēc NPK, NP, 

NK và PK là 0,33 - 0,40%. Hàm lđĜng can xi 

Bâng 6. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến sinh khối khô các bộ phên  

cûa cây lúa vụ hè thu trên đçt phèn 

Vùng phèn Nghiệm thức 
Sinh khối khô (tấn ha

-1
) 

Thân, lá Hạt 

Bón khuyết N, P, K (A) NPK 5,48
ab

 4,11
a
 

NP 5,59
a
 3,95

a
 

NK 5,30
ab

 3,78
a
 

PK 3,64
c
 2,66

b
 

FFP 4,86
b
 3,86

a
 

Vùng phèn (B) TGLX 4,39
b
 3,32

b
 

TSH  3,83
c
 2,83

c
 

BĐCM  6,09
a
 4,30

a
 

ĐTM  5,58
a
 4,24

a
 

CV (%) 14,4 14,9 

F(A) ** ** 

F(B) ** ** 

F(AxB) ns ns 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi. Trong 

cùng một cột, nhĂng số cò chĂ theo sau khác nhau thì có khác biệt ċ nghïa thống kê ć mĀc 1%  **) và 5%  *); ns: không cò khác 

biệt ċ nghïa thống kê.  
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Bâng 7. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến hàm lượng đäm, lân, kali, can xi  

và ma giê trong các bộ phên cûa cây lúa vụ hè thu trên đçt phèn 

Vùng 
phèn 

Nghiệm 
thức 

Hàm lượng đạm 
(% N) 

Hàm lượng lân (% 
P2O5) 

Hàm lượng ka li 
(% K2O) 

Hàm lượng can xi 
(% CaO) 

Hàm lượng ma giê 
(% MgO) 

Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt Thân, lá Hạt 

Bón 
khuyết 
N, P, K 
(A) 

NPK 0,77
a
 1,09

a
 0,43

ab
 0,82

a
 1,26

a
 0,40

a
 0,19 0,043

ab
 0,36 0,16 

NP 0,74
ab

 0,98
bc

 0,41
ab

 0,79
ab

 1,01
c
 0,33

c
 0,19 0,035

b
 0,38 0,15 

NK 0,69
bc

 1,03
ab

 0,38
b
 0,75

b
 1,10

bc
 0,35

bc
 0,19 0,035

b
 0,36 0,15 

PK 0,63
c
 0,93

c
 0,43

ab
 0,75

b
 1,17

ab
 0,35

bc
 0,18 0,043

ab
 0,34 0,14 

FFP 0,78
a
 1,05

ab
 0,45

a
 0,83

a
 1,18

ab
 0,38

ab
 0,19 0,045

a
 0,33 0,15 

Vùng 
phèn 
(B) 

TGLX 0,76
b
 0,98

bc
 0,37

c
 0,81

a
 1,72

a
 0,40

b
 0,30

a
 0,071

a
 0,24

c
 0,17

a
 

TSH  0,83
a
 1,05

ab
 0,44

ab
 0,80

a
 0,59

d
 0,38

b
 0,13

c
 0,029

bc
 0,42

b
 0,14

b
 

BĐCM  0,50
c
 0,94

c
 0,40

bc
 0,69

b
 1,04

c
 0,19

c
 0,15

b
 0,021

c
 0,51

a
 0,13

b
 

ĐTM  0,79
ab

 1,10
a
 0,48

a
 0,84

a
 1,22

b
 0,48

a
 0,16

b
 0,039

b
 0,25

c
 0,14

b
 

CV (%) 11,8 9,5 16,2 10,0 13,1 13,7 18,1 13,1 13,6 12,2 

F(A) ** ** * * ** ** ns ns ns ns 

F(B) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

F(AxB) ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi. Trong 

cùng một cột, nhĂng số cò chĂ theo sau khác nhau thì có khác biệt ċ nghïa thống kê ć mĀc 1% (**) và 5% (*); ns: không có khác 

biệt ċ nghïa thống kê.  

(CaO) trung bình trong thân, lá là 0,19% cďng 

nhđ trong hät 0,040%. Tđėng tĖ, hàm lđĜng ma 

giê (MgO) trong thân, lá là 0,35% và trong hät 

là 0,15% (Bâng 7). Nghiûm thēc FFP có hàm 

lđĜng N, P, K, Ca, Mg tđėng đđėng vęi nghiûm 

thēc NPK trong câ thân lá và hät. 

Hàm lđĜng đäm và ka li trong hät đät cao 

nhçt trön đçt phñn ĐTM và hàm lđĜng lân thçp 

nhçt Ě vČng BĐCM. Tuy nhiön, hàm lđĜng can 

xi và ma giê trong hät đät cao nhçt trön đçt 

phèn TGLX. 

Hàm lđĜng đäm trong thån, lá lča trön đçt 

phñn ĐTM, TSH, TGLX đät cao hėn so vęi vùng 

phñn BĐCM. Trong đĂ, hàm lđĜng đäm trong 

thån, lá vČng ĐTM, TSH, TGLX là 0,76 - 0,83% 

N trong khi vČng BĐCM là 0,50%. Hàm lđĜng 

đäm trong hät cĎa bĈn vČng đät 0,94 - 1,10%. 

Hàm lđĜng lân trong thân lá thçp dao đċng 0,37 

- 0,48% P2O5 trön đçt phñn ĐTM, TSH, TGLX 

và BĐCM. Tuy nhiön, hàm lđĜng lân trong hät 

trön đçt phñn ĐTM, TSH, TGLX đät 0,80 - 

0,84% P2O5 cao khác biût Ğ nghÿa thĈng kê 1% so 

vęi vČng BĐCM (0,69%). TđĜng tĖ, hàm lđĜng 

ka li trong hät lča đät 0,38 -0,48% K2O trön đçt 

phñn ĐTM, TSH, TGLX cao khác biût Ğ nghÿa 

thĈng kê 1% so vęi hàm lđĜng đät đđĜc trön đçt 

phèn BĐCM, vęi hàm lđĜng là 0,19%. ĐĈi vęi 

hàm lđĜng ka li trong thån lá đät cao nhçt trên 

đçt phèn TGLX (1,72% K2O) kø đøn ĐTM 

(1,22%), BĐCM (1,04%) và thçp nhçt Ě vùng 

TSH (0,59%). Hàm lđĜng can xi trong hät cĎa 

vČng TGLX đät 0,071% CaO cao hėn so vęi các 

vùng còn läi, vęi hàm lđĜng dao đċng 0,021 - 

0,039%. Tuy nhiön, đĈi vęi trong thân lá, hàm 

lđĜng can xi đät 0,15 - 0,30% trön đçt phèn 

TGLX, BĐCM và ĐTM khác biût Ğ nghÿa thĈng 

kê 1% so vęi trön đçt phèn TSH (0,13%). Hàm 

lđĜng ma giê trong hät trön đçt phñn TGLX đät 

0,17% MgO cao hėn so vęi các vùng còn läi, vęi 

hàm lđĜng 0,13 - 0,14% (Bâng 7). 

3.4. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến hçp thu 

N, P, K, Ca, Mg cûa cåy lúa hè thu trên đçt 

phèn 

KhĆng bĂn đæy đĎ N, P và K đë làm giâm 

hçp thu N, P, K tđėng ēng so vęi bĂn đæy đĎ 
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NPK. Nghiûm thēc NPK, NP và NK có tĉng hçp 

thu đäm trong cây lúa cao khác biût Ğ nghÿa 

thĈng kê 5% vęi nghiûm thēc PK. Hçp thu đäm 

Ě các nghiûm thēc cĂ bĂn đäm dao đċng 74,1 - 

86,8 kg N ha-1, nhđng lđĜng đäm hçp thu đđĜc Ě 

nghiûm thēc khĆng bĂn đäm chþ 47,3 kg N ha-1. 

Hçp thu lân giĕa nghiûm thēc có bón lân (NPK) 

cao hėn so vęi nghiûm thēc khuyøt lân (NK) vęi 

lđĜng lân hçp thu 57,6 và 48,7 kg P2O5 ha-1 theo 

cùng thē tĖ. BĂn ka li và khĆng bĂn ka li đë đđa 

đøn sĖ khác biût Ğ nghÿa thĈng kê 1% v÷ hçp 

thu kali. Nghiûm thēc NPK cĂ lđĜng ka li hçp 

thu là 86,4 kg K2O ha-1 trong khi nghiûm thēc 

NP cĂ lđĜng hçp tđėng ēng là 69,7 kg K2O ha-1. 

Trên nghiûm thēc NPK cĂ lđĜng hçp thu can xi 

là 12,0 kg CaO ha-1 và lđĜng hçp thu ma giê là 

26,3 MgO ha-1. 

Ngoài ra, hçp thu N, P đät cao nhçt trên 

đçt phèn ĐTM trong khi hçp thu K đät cao 

nhçt trön đçt phèn ĐTM và TGLX. ĐĈi vęi 

đäm, tĉng hçp thu đäm cao nhçt trön đçt 

phèn vùng ĐTM là 90,2 kg N ha-1 cao hėn so 

vęi các vČng TGLX, TSH và BĐCM, vęi lđĜng 

đäm hçp thu læn lđĜt là 66,5; 62,1 và 72,1 kg 

N ha-1. Tđėng tĖ, hçp thu lån đät cao nhçt Ě 

vČng ĐTM 62,4 kg N ha-1, các vČng đđĜc xøp 

theo thē tĖ thçp dæn là 53,6 kg P2O5 ha-1 Ě 

vùng phèn BĐCM, 43,5 kg P2O5 ha-1 Ě vùng 

phèn TGLX và 39,9 kg P2O5 ha-1 Ě vùng phèn 

TSH. Hçp thu ka li cĎa vùng phèn TGLX và 

ĐTM tđėng đđėng nhau và đđĜc xøp cao nhçt 

trong bĈn vČng đçt phèn, vęi lđĜng hçp thu 

87,7 - 88,8 kg K2O ha-1 trong khi lđĜng hçp 

thu ka li thçp nhçt Ě đçt phèn TSH chþ 33,5 

kg K2O ha-1. Hçp thu can xi cĎa cåy lča đät 

6,0 - 15,7 kg CaO ha-1 và hçp thu ma giö đät 

16,2 - 36,8 kg MgO ha-1 trên bĈn vùng phèn 

TGLX, TSH, BĐCM và ĐTM (Bâng 8). 

Mċt trong nhĕng nguyên nhân dén đøn sĖ 

hçp thu khác nhau giĕa các vČng là do đðc tính 

đçt vùng nghiên cēu. Đċc chçt nhôm Ě tæng 0 - 

20 cm cĎa vČng ĐTM thçp nhçt, nên ít cân trĚ 

đøn sĖ phát triùn cĎa rú nön lđĜng hçp thu N, 

P, K đät cao nhçt.  

Bâng 8. Ảnh hưởng cûa bón NPK đến hçp thu NPKCaMg  

trong cây lúa vụ hè thu trên các vùng đçt phèn  

Nhân tố Nhân tố 

Hấp thu dưỡng chất trong cây lúa 

Hấp thu đạm 

(kg N ha
-1
) 

Hấp thu lân 

(kg P2O5 ha
-1
) 

Hấp thu ka li  

(kg K2O ha
-1
) 

Hấp thu can xi 

 (kg CaO ha
-1

) 

Hấp thu ma giê  

(kg MgO ha
-1
) 

Bón 
khuyết 
N, P, K 
(A) 

NPK 86,8
a
 57,6

a
 86,4

a
 12,0

a
 26,3

a
 

NP 78,6
ab

 53,7
ab

 69,5
b
 11,7

a
 27,0

a
 

NK 74,1
b
 48,7

b
 70,9

b
 11,0

a
 24,7

ab
 

PK 47,3
c
 35,8

c
 52,7

c
 7,6

b
 16,1

c
 

FFP 76,6
ab

 53,3
ab

 72,2
b
 10,8

a
 22,1

b
 

Vùng 
phèn 
(B) 

TGLX 66,5
bc

 43,5
c
 88,8

a
 15,7

a
 16,2

c
 

TSH  62,1
c
 39,9

c
 33,5

c
 6,0

c
 20,4

b
 

BĐCM  72,1
b
 53,6

b
 71,5

b
 10,1

b
 36,8

a
 

ĐTM  90,2
a
 62,4

a
 87,7

a
 10,8

b
 19,5

b
 

CV (%) 17,1 19,2 20,4 19,4 13,7 

F(A) ** ** ** ** ** 

F(B) ** ** ** ** ** 

F(AxB) ns ns ns ns ** 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi. Trong 

cùng một cột, nhĂng số cò chĂ theo sau khác nhau thì có khác biệt ċ nghïa thống kê ć mĀc 1% (**) và 5% (*); ns: không có khác 

biệt ċ nghïa thống kê.  
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Nhi÷u køt quâ đã đęc đoán lđĜng dđěng 

chçt mà cây lúa lçy đi trön mċt tçn lúa 15 - 

24 kg N,  2 - 11 kg P và 16 - 50 kg K (Goswami 

& Banerjee, 1978; Yoshida, 1981; van 

Duivenbooden et al., 1996; Dobermann et al., 

1996a, 1996b; Cassman et al., 1997), nhđng 

hiûn nay hæu høt lúa cao sân đđĜc sĔ dĐng nên 

lđĜng dđěng chçt lçy đi đĂ cĂ thù khĆng đčng 

trong đi÷u kiûn hiûn täi. 

3.5. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến nëng suçt 

lúa hè thu trên đçt phèn 

BĂn đäm tëng nëng suçt hät lúa cao khác 

biût Ğ nghÿa thĈng kê 5% so vęi các nghiûm thēc 

khĆng bĂn đäm, vęi nëng suçt 4,51- 4,84 tçn ha-

1 Ě các nghiûm thēc NPK, NP và NK so vęi 3,10 

tçn ha-1 Ě các nghiûm thēc PK (Bâng 9). Không 

bĂn lån và khĆng bĂn ka li chđa làm giâm nëng 

suçt lča trön đçt phèn TGLX, TSH, BĐCM và 

ĐTM, nhđng duy tr   viûc bĉ sung lân và ka li góp 

phæn duy tr   đċ ph   nhiöu đçt. Nguyên nhân dén 

đøn khĆng bĂn lån hay ka li chđa ânh hđĚng 

đøn nëng suçt lča do đçt có khâ nëng cung cçp 

các lđĜng dđěng chçt này cho cây lúa. Ngoài ra, 

đĈi vęi dđěng chçt lân hiûu quâ sĔ dĐng phân 

lân vào vĐ đæu tiên thçp (Chien et al., 2012). 

ĐĈi vęi kali, khâ nëng đûm ka li cao mðc dù 

hàm lđĜng ka li trao đĉi thçp (Træn Ngąc Thái 

và Nguyún MĠ Hoa, 2012). 

Nëng suçt hät lúa cĎa vùng phèn BĐCM và 

ĐTM đät tđėng đđėng nhau, nëng suçt cao nhçt 

dao đċng 4,95 - 5,05 tçn ha-1. Nguyên nhân có 

thù là do hai vČng này cĂ lđĜng đċc chçt Al3+ 

thçp hėn hai vČng còn läi (Bâng 5) nên thuên 

lĜi cho sĖ phát triùn cĎa lča. Nëng suçt lúa cĎa 

vùng phèn TGLX là 3,90 tçn ha-1, thçp nhçt là 

vùng phèn TSH vęi nëng suçt 3,32 tçn ha-1 

(Bâng 9).  

Køt quâ cho thçy, nëng suçt lúa Ě Châu Á 

có thù vén tiøp tĐc câi thiûn dĖa trên SSNM, 

mðc dù sĖ gia tëng nhă (Dobermann et al., 

2002). Đi÷u này đđĜc thù hiûn qua køt cĎa bón 

phân cĎa nghiûm thēc NPK là 4,84 tçn ha-1 

trong khi nghiûm thēc FFP là 4,47 tçn ha-1. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luên 

Không bón N, P hoðc K đë làm giâm hàm 

lđĜng N, P, K tđėng ēng so vęi bĂn đæy đĎ NPK 

Bâng 9. Ảnh hưởng cûa bòn NPK đến nëng suçt lúa vụ hè thu 2014 

 trên trên các vùng đçt phèn  

Vùng phèn Nghiệm thức Năng suất thực tế (tấn ha
-1
) 

Bón khuyết N, P, K (A) NPK 4,84
a
 

NP 4,61
a
 

NK 4,51
a
 

PK 3,10
b
 

FFP 4,47
a
 

Vùng phèn (B) TGLX 3,90
b
 

TSH  3,32
c
 

BĐCM  5,05
a
 

ĐTM  4,95
a
 

CV (%) 14,4 

F(A) ** 

F(B) ** 

F(AxB) ns 

Ghi chú: TGLX - TĀ giác Long Xuyên; TSH - Trüng sông Hêu; BĐCM - Bán đâo Cà Mau và ĐTM - Đồng Tháp Mþąi. Trong 

cùng một cột, nhĂng số cò chĂ theo sau khác nhau thì có khác biệt ċ nghïa thống kê ć mĀc 1% (**) và 5% (*); ns: không có khác 

biệt ċ nghïa thống kê.  
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trön đçt phèn canh tác lúa Hàm lđĜng đäm và 

ka li trong hät đät cao nhçt trön đçt phñn Đćng 

Tháp MđĘi và hàm lđĜng lân trong hät thçp 

nhçt Ě vČng Bán đâo Cà Mau. Tuy nhiên, hàm 

lđĜng can xi và ma giê trong hät đät cao nhçt 

trön đçt phèn Tē giác Long Xuyên.  

Không bón N, P hoðc K đë làm giâm hçp 

thu N, P, K tđėng ēng so vęi bĂn đæy đĎ NPK 

trön đçt phèn canh tác lúa. Ngoài ra, hçp thu N, 

P đät cao nhçt trön đçt phèn Đćng Tháp MđĘi 

trong khi hçp thu K đät cao nhçt trön đçt phèn 

Đćng Tháp MđĘi và Tē giác Long Xuyên. 

Nëng suçt lúa cĎa nghiûm thēc khuyøt lân 

hoðc ka li không thçp hėn so vęi có bón lân hoðc 

ka li trön đçt phèn bĈn vČng. Đçt phèn vùng 

Bán đâo Cà Mau và Đćng Tháp MđĘi đät nëng 

suçt  cao nhçt. 

4.2. Đề nghð 

Đánh giá sĖ bón khuyøt dđěng chçt can xi 

và ma giö đøn nëng suçt lča trön đçt phèn 

ĐBSCL. 
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